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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 13/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam, Cục Thuế, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS.
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QUY CHẾ
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban, ngành, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Hội Công chứng viên tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Nam, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Hội Công chứng viên tỉnh, Ngân hàng Nhà nước F Chi nhánh Quảng Nam, Cục Thuế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.
2. Phát huy tính chủ động, tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.
3. Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Phương thức phối hợp
1. Trao đổi, cung cấp thông tin trực tiếp hoặc bằng văn bản.
2. Tổ chức các cuộc họp bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.
3. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng.
Chương II
NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP
Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng và chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng.
2. Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật về công chứng, Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng và tình hình thực tiễn của địa phương.
3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng; ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ.
4. Bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cho Phòng Công chứng; quyết định việc giải thể hoặc chuyển đổi Phòng Công chứng theo quy định của pháp luật.
5. Ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; quyết định cho phép thành lập và thay đổi, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cho phép chuyển nhượng, hợp nhất, sáp nhập Văn phòng công chứng.
6. Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh.
7. Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động công chứng và công chứng viên; chia sẻ, cung cấp thông tin liên quan đến ngăn chặn tài sản, thông tin về việc hủy bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy, cấp lại trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...; quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh; kết nối, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng với Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng và trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
8. Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công chứng của công chứng viên; thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động công chứng để phạm tội; dấu hiệu, hành vi vi phạm của công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh; lấy chữ ký đối với người đang bị tạm giam, tạm giữ.
9. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công chứng.
10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Trách nhiệm phối hợp
1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan, Hội Công chứng viên tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng và chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng trên Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam (tại địa chỉ pbgdpl.quangnam.gov.vn) để tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện.
b) Rà soát các quy định của pháp luật về công chứng và các văn bản pháp luật khác có liên quan để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
c) Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và các văn bản khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.
d) Quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh theo Quy chế ban hành tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực với các Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư theo quy định.
đ) Nghiên cứu thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
e) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với tổ chức và hoạt động công chứng; tổ chức các buổi làm việc với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động công chứng.
g) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.
h) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công chứng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin biến động về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thành viên hộ gia đình sử dụng đất liên quan đến các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng; cập nhật kịp thời thông tin các Quyết định hủy bỏ, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy, cấp lại trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên Cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh (theo tài khoản do Sở Tư pháp cung cấp) ngay sau khi ban hành quyết định theo quy định tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác đối với nội dung thông tin được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu công chứng.
b) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh được cung cấp dịch vụ khai thác dữ liệu đất đai bằng hình thức hợp đồng hoặc thông qua Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan Thuế, Hội Công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.
d) Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan thực hiện liên thông Cơ sở dữ liệu công chứng với các Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư theo quy định.
3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn về chế độ tài chính; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động công chứng theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.
b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để công chứng viên lấy chữ ký đối với các bên tham gia hợp đồng, giao dịch là người đang bị tạm giam, tạm giữ tại các Trại tạm giam và các nhà tạm giữ theo quy định của pháp luật.
c) Kịp thời thông tin về tình hình, dấu hiệu, hành vi vi phạm của công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh; việc kê biên, khám xét trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, việc bắt tạm giam công chứng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra và gửi các văn bản, quyết định liên quan đến công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng cho Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý và xem xét, xử lý theo quy định.
d) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và Công an các huyện, thị xã, thành phố cập nhật kịp thời thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn liên quan đến tài sản lên Cơ sở dữ liệu công chứng (theo tài khoản đã được Sở Tư pháp cung cấp) ngay sau khi ban hành theo quy định tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác đối với nội dung thông tin được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu công chứng.
5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc từ tỉnh đến huyện cập nhật kịp thời các thông tin ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn, các quyết định kê biên tài sản, chấm dứt kê biên tài sản lên Cơ sở dữ liệu công chứng (theo tài khoản đã được Sở Tư pháp cung cấp) ngay sau khi ban hành theo quy định tại Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác đối với nội dung thông tin được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu công chứng.
b) Tòa án nhân dân tỉnh thông tin quá trình thụ lý và kết quả giải quyết các vụ việc tranh chấp phát sinh liên quan đến các hợp đồng, giao dịch đã công chứng; gửi các quyết định, Bản án của Tòa án liên quan đến công chứng viên để Sở Tư pháp theo dõi, quản lý và xem xét xử lý theo quy định.
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng, giao dịch do công chứng viên các tổ chức hành nghề công chứng ký công chứng theo quy định của pháp luật; phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức hành nghề công chứng xác minh thông tin phục vụ việc giải quyết yêu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân.
7. Cục Thuế
a) Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
b) Cung cấp thông tin về thu, nộp, cấp biên lai về phí, lệ phí; việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức hành nghề công chứng.
c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn và cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định giá đất, giá tài sản do cơ quan có thẩm quyền quy định cho các tổ chức hành nghề công chứng, để các tổ chức hành nghề công chứng có cơ sở thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.
8. Hội Công chứng viên tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hằng năm cho hội viên; tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.
b) Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp việc kết nạp, khai trừ, xin rút tên khỏi Hội Công chứng viên, các hành vi vi phạm và các hình thức xử lý kỷ luật đối với hội viên; trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng.
c) Tăng cường giám sát hội viên trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Nội quy Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Nam.
d) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng lên Cơ sở dữ liệu công chứng của tỉnh và chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ của các thông tin cập nhật trên Cơ sở dữ liệu.
đ) Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình hoạt động và hành nghề.
e) Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng; giá trị pháp lý của văn bản công chứng, chứng thực; Nghị quyết về chính sách phát triển nghề công chứng và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng; chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại địa phương.
b) Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp cung cấp thông tin về đương sự và tài sản theo quy định của pháp luật cho các tổ chức hành nghề công chứng để phục vụ cho việc công chứng các hợp đồng, giao dịch có liên quan; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng trong việc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.
c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cập nhật kịp thời thông tin các hợp đồng, giao dịch đã chứng thực vào Phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu về chứng thực của tỉnh.
d) Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, đánh giá nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn và tham gia ý kiến về việc phát triển Văn phòng công chứng tại địa phương.
đ) Thực hiện giám sát, cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri, của tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng; thông tin cho Sở Tư pháp về dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.
e) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch để đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, góp phần giảm tải công việc của cơ quan hành chính, giảm biên chế và chi ngân sách nhà nước.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Các Sở, Ban, ngành, Hội Công chứng viên tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu tại Quy chế này; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
